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1.     Dân số và tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên theo loại hình di cư và không di cư 1989-

2019 

 Di cư trong huyện; di cư 

giữa các huyện; di cư giữa 

các tỉnh; không di cư; nhập 

cư quốc tế 1989-2019 

2.     Tỷ suất di cư thuần trong 5 năm trước thời điểm điều tra theo vùng  kinh tế- xã 

hội 1999-2019  Vùng kinh tế- xã hội 1999-2019 

3.     Số người di cư giữa các vùng theo vùng nơi đi năm 2014 và vùng nơi đến năm 

2019  Vùng kinh tế- xã hội 

Nơi đi 2014 và nơi đến 

2019 

4.     Cơ cấu luồng đi cư theo giới tính , vùng kinh tế- xã hội 

 Vùng kinh tế- xã hội; giới 

tính 2019 

5.     Cơ cấu giới tính của người di cư và không di cư, 1999-2019 

 Di cư trong huyện; di cư 

giữa các huyện; di cư giữa 

các tỉnh; không di cư; giới 

tính 1999-2019 

6.     Tình trạng đi học của dân số từ 6-10 tuổi chia theo loại hình di cư, 2009-2019 

 Di cư trong huyện; di cư 

giữa các huyện; di cư giữa 

các tỉnh; không di cư 2009-2019 

7.     Cơ cấu dân số từ 11-18 tuổi theo tình trạng đi học và loại hình di cư, giới tính, 

2009-2019 

 Tình trạng đi học; loại hình 

di cư; giới tính 2009-2019 

8.     Cơ cấu trình độ chuyên môn kỹ thuật của người di cư từ 15 tuổi trở lên theo 

luồng đi cư 

 Nông thôn- nông thôn; nông 

thôn- thành thị; thành thị- 

nông thôn; thành thị- thành 

thị; giới tính 2019 

9. Cơ cấu của người di cư và không di cư phân theo tình trạng hôn nhân và giới tính  

 Di cư trong huyện; di cư 

giữa các huyện; di cư giữa 2019 
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các tỉnh; không di cư; tình 

trạng hôn nhân; giới tính 

10. Cơ cấu loại hình của nam di cư và nữ di cư phân theo lý do di cư  Lý do di cư; giới tính 2019 

11. Cơ cấu người di cư theo vùng kinh tế - xã hội và lý do di cư 

 Vùng kinh tế- xã hội; lý do 

di cư 2019 

12. Lý do di cư theo luồng di cư 

 Nông thôn- nông thôn; nông 

thôn- thành thị; thành thị- 

nông thôn; thành thị- thành 

thị; lý do di cư 2019 

13. Cơ cấu lực lượng lao động của người di cư và không di cư theo giới tính và vùng 

kinh tế- xã hội 

 Nông thôn- nông thôn; nông 

thôn- thành thị; thành thị- 

nông thôn; thành thị- thành 

thị; giới tính; vùng kinh tế- 

xã hội 2019 

14. Cơ cấu giới tính lực lượng lao động theo loại hình di cư và luồng di cư Loại hình di cư; luồng di cư 2019 

15. Cơ cấu lao đông có việc làm theo ngành kinh tế của người di cư và không di cư 

 Ngành kinh tế của người di 

cư và không di cư 2019 

16. Tỷ trọng lao động có việc làm theo khu vực kinh tế của người di cư và không di cư 

 Khu vực kinh tế của người 

di cư và không di cư 2019 

17. Tỷ trọng lao động có việc làm của người di cư và không di cư theo nghề nghiệp 

 Nghề nghiệp; di cư và 

không di cư 2019 

18.  Tỷ lệ thất nghiệp của người di cư và không di cư theo vùng kinh tế- xã hội 

 Vùng kinh tế- xã hội; di cư 

và không di cư 2019 

19.  Tỷ trọng người di cư thất nghiệp theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và loại hình di 

cư  

 Trình độ chuyên môn kỹ 

thuật; loại hình di cư 2019 

20. Tình trạng sở hữu nhà theo loại di cư  Loại hình di cư 2019 

21. Tình trạng sở hữu nhà ở của người di cư theo luồng di cư  Luồng di cư 2019 

22. Tỷ lệ người di cư và không di cư theo mức sống ngũ phân vị  Mức sống ngũ phân vị: 2019 
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(nghèo nhất; nghèo, trung 

bình; giàu; giàu nhất) 

23. Tỷ lệ người di cư theo mức sống ngũ phân vị và luồng di cư 

 Mức sống ngũ phân vị: 

(nghèo nhất; nghèo, trung 

bình; giàu; giàu nhất); luồng 

di cư 2019 

24. Dân số đô thị Việt Nam 

 Đô thị; đô thị đặc biệt; đô 

thị loại I đến V 2019 

25. Tỷ số phụ thuộc theo phân loại đô thị 

 Tỷ số phụ thuộc trẻ (0-14); 

tỷ số phụ thuộc già (65+); tỷ 

số phụ thuộc chung; đô thị; 

đô thị đb; đô thị loại I đến V 2019 

26. Tỷ số giới tính theo nhóm tuổi và phân loại đô thị  Nhóm tuổi; phân loại đô thị 2019 

27. Tỷ lệ dân số chưa từng kết hôn theo nhóm tuổi, giới tính và phân loại đô thị 

 Nhóm tuổi; giới tính; phân 

loại đô thị 2019 

28. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động làm các công việc giản đơn theo giới tính và 

phân loại đô thị  Giới tính; phân loại đô thị 2019 

29. Tỷ lệ thất nghiệp theo nhóm tuổi và phân loại đô thị  Nhóm tuổi; phân loại đô thị 2019 

 


